
  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG

DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (TỪ 3 THÁNG TRỞ LÊN) THÁNG 5 NĂM 2022

Đơn vị: BHXH tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo báo cáo số:        /BC - BHXH ngày    /6/2022 của BHXH tỉnh Bắc Giang)

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ Số LĐ Số tháng
nợ Số tiền nợ Ghi chú

Thành phố 1,152 17,012,681,810

1 TA0462A Cty TNHH tư vấn đầu tư phát triển XD Hoàng Hà Số 11 ngõ 13 Đ Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ, TPBG 3 3.00 10,307,388

2 TZ0088Z Công ty TNHH Bảo An Phú Bắc Giang Số 100 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền,
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 3.00 10,703,196

3 TA1144A Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hưng Phát Tầng 3, số nhà 11 , ngõ 261, đường Lê Lợi, phường
Hoàng Văn Thụ - Tp. Bắc Giang 4 3.00 13,458,118

4 TZ0163Z Công ty Cổ phần Thương mại Minh Trang Số 247 đường Nguyễn Thị Minh Khai, xã Dĩnh Kế,
thành phố Bắc Giang 4 3.00 13,655,380

5 TA1243A Công ty TNHH Điện Nhật Ánh Số 22 Đường Nguyễn Khắc Nhu - Phường Trần Nguyên
Hãn - TP Bắc Giang 4 3.00 14,569,154

6 TA0784A Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Trần Hưởng Lô 36+37 đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.HVT,
TP.Bắc Giang, BG 5 3.00 17,043,437

7 TZ0116Z Công ty TNHH Một Thành Viên Minh An Hưng
Thịnh

Số 2A, đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, thành phố
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 6 3.00 22,154,970

8 TA0316A Công ty cổ phần SENCA Số 42 - Đ. Lê Hồng Phong 2 - P. Xương Giang - TP Bắc
Giang 9 3.00 32,217,301

9 TA0818A Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Ninh 24 giờ Thôn Yên Khê, Xã Song Khê, TP.Bắc Giang, BG 10 3.00 41,247,579

10 TA0070A Công ty TNHH Đại Thanh Đồi Chè, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh
Bắc Giang 10 3.00 44,853,660

11 TA0353A Công ty TNHH Quảng Cáo và DV Thương Mại Trần
Tiến

Số 305 đường Hoàng Văn Thụ, P. Xương Giang, TP.
Bắc Giang. 9 3.00 72,557,296

12 TA1038A Công ty TNHH dịch vụ và giải pháp Bùi Gia Số 73 đường Tiền Giang, Phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 3 3.04 20,493,485

13 TA0965A Công ty cổ phần may ATH Thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, TP.Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang 35 3.27 123,208,726

14 TZ0017Z Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ LAND TECK Đường Giáp Văn Cương 2, thôn Tân Phượng, Tân Mỹ,
TP.Bắc Giang 14 3.28 48,911,045



15 TA0231A Công ty TNHH 1 Thành Viên Mai Linh Bắc Giang Lô số 10, cụm CN Thọ Xương, Phường Thọ Xương,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 21 3.38 86,101,537

16 TZ0389Z Công ty cổ phần MEPF VINA Số nhà 5, Khu Hồ Bắc, phường Thọ Xương, thành phố
Bắc Giang 2 4.00 12,352,984

17 TA1086A Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng Nam
Thắng

Số 102 Chi Ly, Phường Trần Phú, TP.Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang 4 4.00 18,004,639

18 TA0627A Cty TNHH 1 TV đầu tư thương mại và dịch vụ BLUE Số nhà 187 đường Nguyễn Khuyến, Phường Dĩnh kế
thành phố Bắc Giang 4 4.00 18,517,987

19 TZ0296Z Công ty TNHH Vận tải quốc tế Đại Lâm Mộc Số 19A, Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, thành phố
Bắc Giang 8 4.00 24,104,138

20 TZ0372Z Công ty TNHH Chế tạo khuôn mẫu HLK Số nhà 155, đường Nguyễn Thái Học, thôn Mỹ Cầu, xã
Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 4 4.00 25,992,741

21 TA0860A Công ty cổ phần thương mại & sản xuất Quân Anh Số 611 đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang,
Tỉnh Bắc Giang 7 4.00 39,428,038

22 NA0001Z Cơ sở Mầm non Hương Quỳnh Số 50 đường Á Lữ, phường Trần Phú, thành phố Bắc
Giang 10 4.00 47,930,409

23 TA0549A Công ty TNHH Một Thành viên IFE Đường 398 thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, TP.Bắc
Giang 122 4.14 543,202,438

24 TA0196A Công ty TNHH Thương mại TH Kim Sơn Số 01, ngõ 36, đường Châu Xuyên, Phường Lê Lợi,
Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 12 4.17 60,956,724

25 TA0673A Công ty Cổ phần VINAHAN Ngõ 43,ĐườngThân Khuê,Xã Song Mai,TPBG 476 4.23 2,180,343,471

26 NA0002Z Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Happy
House

Số 51 Nguyễn Thị Lưu 4, phường Ngô Quyền, thành phố
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 6 4.31 32,060,644

27 TA1202A Công ty cổ phần BENGAL Việt Nam Số 1, Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 5 4.55 28,662,131

28 TA0290A Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sao Mai Lô số 24-N36, khu dân cư số 2, P. Dĩnh Kế, TP Bắc
Giang 9 4.57 40,021,176

29 TZ0367Z Công ty TNHH Khuê Các GROUP Số 436, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành
phố Bắc Giang 4 4.59 26,441,065

30 TZ0150Z Công ty TNHH Nhung Hiền Số 92, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ngô
Quyền, thành phố Bâc Giang 2 4.69 10,295,975

31 TZ0068Z Công ty CP Phong Linh Hà Bắc Số nhà 21, ngõ 61, đường Trần Quang Khải, phường
Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 4.95 21,227,530

32 TA0830A Công ty Cổ phần thiết kế trồng rừng Bắc Giang Số 22, ngõ 48, khu phố 3, P.Mỹ Độ, TP.Bắc Giang, Bắc
Giang 2 5.00 10,226,857

33 TA0923A Công ty TNHH Khánh Lợi Số 28 ngõ 4/5, đường Á Lữ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang 1 5.00 10,457,584

34 TZ0198Z Công ty TNHH Thương Mại Sam 68 Số nhà 83, ngõ 259, đường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế,
thành phố Bắc Giang 1 5.00 10,506,447

35 TA0765A Công ty cổ phần thương mại và du lịch Trung Việt Bắc
Giang

Số 120, đường Nguyễn văn Cừ, P.Lê Lợi, TP.Bắc Giang,
Bắc Giang 2 5.00 11,288,343

36 TZ0294Z Công ty TNHH Tư vấn thuế - Tài chính Nam Việt Số 90 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Bắc Giang 2 5.00 11,386,311



37 TZ0313Z Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Hoàng
Gia An Số 16 thôn Núi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang 2 5.00 11,442,726

38 TA1160A Công ty TNHH thương mại và vận tải hàng hóa Hải
Đạt

Số 48, Đường Lương Văn Nắm, P.Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang 2 5.00 11,512,492

39 TZ0142Z Công ty CP Việt An Sinh Thôn Phúc Thượng, xã Song Mai, TP. Bắc Giang 2 5.00 13,071,984

40 TZ0305Z Công ty TNHH BACGIANG IN VESTCONSULT Số 41 đường Nguyễn Thọ Vinh 6, phường Thọ Xương,
thành phố Bắc Giang 2 5.00 16,982,464

41 TA0560A Công ty Cổ  Phần Phát Triển Tân  á Số 06 ngõ 2 - Đ. Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang 3 5.00 19,872,083

42 TZ0309Z Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Đức
Phong

Số 05 đường Lý Tự Trọng 4, phường Xương Giang,
thành phố Bắc Giang 3 5.00 20,577,163

43 TZ0253Z Công ty TNHH Tuấn Thảo Lô số 8, N5, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường
Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang 5 5.00 29,070,004

44 TA0405A Công ty TNHH Thương Mại Thảo Linh Số 377, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Dĩnh Kế,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 4 5.00 32,522,478

45 TA1076A Công ty TNHH DONGWON HOME FOOD Số nhà 20 ngõ 55 Quang Trung, Phường Trần Phú,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 6 5.00 35,715,395

46 TZ0025Z Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Việt Số 211-213 đường Minh Khai, P.Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang 6 5.00 40,122,364

47 TA1191A Công ty TNHH hàng tiêu dùng TH Food Số 98, Đường Trần Khát Chân, P.Thọ Xương, TP.Bắc
Giang 9 5.00 50,485,039

48 TZ0131Z Công ty Cổ phần Vận Tải và Thương mại Xuân
Quỳnh

SN79, đường Hoàng Quốc Việt, phường Xương Giang,
thành phố Bắc Giang 9 5.00 67,800,788

49 TA0266A Công ty TNHH 1TV TM và Dược Phẩm Bách Thảo Số 335  - Đ. Trần Nguyên Hãn - TP. Bắc Giang 13 5.00 72,040,220

50 TZ0073Z Công ty CP Nghiên Cứu Ứng Dụng Và Phát Triển
Trầm Hương Việt Nam

Số 406, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 5.01 11,588,117

51 TA1116A Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đông
Bắc

Số 201, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô QUyền,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 5.22 11,437,004

52 TA0869A Công ty  cổ phần dịch vụ và lữ hành quốc tế Saigon
Tourism

Số 112 - Đường Đào Sư Tích - Phường Hoàng Văn Thụ
- TP.Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang 2 5.22 15,119,019

53 TA0029A Công ty Cổ Phần In Bắc Giang 53 Nguyễn Khắc Nhu, P. Trần Nguyên Hãn,Bắc Giang 24 5.40 158,964,153

54 TA0742A Công ty cổ phần BG-T&T Số nhà 63A, ngõ 259, Đường Giáp Hải, phường Dĩnh
Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 12 5.70 77,174,923

55 TA1136A Công ty TNHH truyền thông và đào tạo Tân Trí Số nhà 03, ngõ 1009 đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 5.77 17,171,820

56 TA0978A Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại
Quyết Thắng

Số nhà 21, Đường Lý Tự Trọng 4, Xương Giang, TP.Bắc
Giang 2 5.88 20,538,408

57 TA0548A Công ty TNHH một thành viên thương mại Trọng Tín Số 36 Đường Châu Xuyên, Phường Lê Lợi, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 2 6.00 14,001,563

58 TA0537A Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xây
dựng Công trình Hoàng Linh

Số 120 đường Đào Sư Tích, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang 4 6.00 27,181,680



59 TA0746A Công ty TNHH TM đầu tư Phú Điền Số nhà 3B, TDP 6, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang, Bắc
Giang 2 7.00 23,710,888

60 TA0747A Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Việt
Nhật

Tòa 2A, đường Đào Sư Tích, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang. 3 7.00 25,090,575

61 TA0863A Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương
mại Hồng Hà

Số 234+236+238 đường Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang 2 8.00 22,390,239

62 TZ0167Z Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Phát Bắc
Giang Số 935 - Đ. Lê Lợi - P. Lê Lợi - TP Bắc Giang 2 8.00 24,742,625

63 TA0606A Công ty TNHH 1TV Hoa Đại Số 197, đường Giáp Hải, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 13 8.07 113,403,556

64 TA0854A Công ty TNHH xây dựng 557 Số 314 đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang, Tỉnh Bắc Giang 1 9.00 10,336,544

65 TA1006A Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Hải
Vân

Ngách 5, ngõ 34 khu phố Hòa Yên, Phường Thọ Xương,
TP.Bắc Giang 1 9.58 11,294,184

66 TA1154A Công ty Cổ phần Điện năng lượng 789 Việt Nam Số 790 Đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 1 10.00 21,294,045

67 TA1123A Công ty TNHH vận tải Đăng Sang Thôn Nhân Lễ, xã Song Mai, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang 2 10.03 30,639,448

68 TA0487A Cty TNHH 1TV Lộc Phát Hằng Hà Tầng 1 - Cty CP Điện cơ Việt Đức - P. Trần Phú - TP
Bắc Giang 3 10.44 40,385,273

69 TA0688A Công ty TNHH J.S.T VINA Số nhà 331, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Dĩnh Kế, TP Bắc
Giang 22 10.48 222,216,489

70 TZ0110Z Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và thương mại Hồng
Hải

Số 77 đường Hoàng Quốc Việt, phường Xương Giang,
thành phố Bắc Giang 2 11.78 28,152,350

71 TA0187A Công ty TNHH cơ khí Mạnh Dũng Lô A6, cụm CN Xương Giang, Phường Xương Giang,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 6 12.00 97,760,078

72 TA0032A Công ty TNHH Bắc Hà Số 2, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Ngô Quyền,
Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 24 12.40 570,174,926

73 TZ0241Z Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hỗ trợ Tổng
hợp Bắc Giang

Số 108, đường Nguyễn Du, phường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Bắc Giang 1 13.00 45,229,314

74 TZ0173Z Công ty TNHH xây dựng Anh Vũ Bắc Giang Số 123, đường Liều Văn Minh, phường Xương Giang,
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 14.80 34,355,122

75 TA1127A Công ty TNHH Dược phẩm Lộc Thiên Ân Số 20 Ngõ 83 - Đ. Huyền Quang - P. Hoàng Văn Thụ -
TP Bắc Giang 3 14.99 37,811,327

76 TZ0144Z Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Thương mại Ánh
Sáng Việt Số 177, Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP.Bắc Giang 2 15.62 41,206,224

77 TA0529A CTY CP Kiến Trúc  Và Xây  Dựng Pháp Việt Số nhà 19 đường Lý Tự Trọng 8, Phường Xương Giang,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 16.30 59,357,903

78 TZ0047Z Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ
AGRICULTURE

Số 166, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Ngô Quyền,
TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 4 16.33 80,173,053

79 TA1142A Công ty TNHH vận tải du lịch Tiến Hiền Số 754 + 756 đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 1 17.00 20,553,900

80 TA0904A Công ty TNHH xây dựng và sản xuất Đạt Minh SN 39 ngõ 116 - Đ. Trần Nguyên Hãn - TP Bắc Giang 2 17.11 41,359,607



81 TA0461A Công Ty CP TM&DL Hoàng Hà Tourist Số 244, Đ Hoàng Hoa Thám, X. Đa Mai, TPBG 1 18.00 38,713,074

82 TA0594A Công ty TNHH 1 thành viên TM và dịch vụ Thế
Phong

Số 334 - Đ. Nguyễn Công Hãng - P. Trần Nguyên Hãn -
TP Bắc Giang 4 22.15 122,206,912

83 TA0591A Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tùng
Anh

Số 48, TDP Trại Bắc, Phường Xương Giang thành phố
Bắc Giang -Tỉnh Bắc Giang 2 23.29 91,523,741

84 TA0737A Công ty cổ phần Nông nghiệp và Địa chính Phương
Bắc Tổ dân phố Hướng, P Thọ Xương, TP Bắc Giang 8 26.95 276,954,019

85 TA1171A Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Vinh
Phúc

Thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang 1 27.00 58,607,096

86 TA1253A Công ty TNHH Ngọc Minh Phát Đạt Số 02/40/45 Hà Vị, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang 2 28.43 63,034,216

87 TA0117A Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Giang Số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên
Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 24 31.50 1,848,475,952

88 TA1126A Công ty TNHH thực phẩm Mạnh Linh Số 09A - Thôn Tự - xã Tân Mỹ - TP Bắc Giang 1 33.00 41,339,489

89 TA0844A Công ty TNHH xây dựng và thương mại Xuân Hương Số nhà 11, ngõ 169 Đường Huyền Quang, Phường
Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 33.00 226,519,456

90 TA0593A Công ty TNHH 1TV phát triển thảo dược Hoa Hoa Số 106 ngõ 137 - Đ. Nguyễn Công Hãng - TP Bắc
Giang 1 39.00 190,125,340

91 TA0497A Công Ty CP XNK Minh Thắng Bắc Giang 1072 Đ.Lê Lợi, Xã Dĩnh Kế, TP BG, tỉnh BG 4 46.00 282,505,583

92 QZ0018Z Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc Đường Phạm Liêu - Phường Thọ Xương - TP Bắc
Giang 54 54.98 6,014,035,594

93 TA0008A Công ty CP ĐTPT nhà & đô thị BG Tầng 3, tòa nhà 9 tầng, Đường Hùng Vương, Phường
Ngô Quyền, TP.Bắc Giang 2 57.94 1,627,721,877

Huyện Yên Thế 29 722,027,998

94 TB0077B Công ty TNHH xây dựng 179 Yên Thế Hồng Lạc, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc
GIang 3 3.00 13,569,508

95 TB0069B Công ty TNHH thương mại sản xuất và công nghiệp
Bố Hạ Đồng Quán, TT Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 4 3.02 22,999,130

96 TB0001Z Công ty cổ phần thương mại Yên Thế - BG TT Phồn Xương, Yên Thế, Bắc Giang 6 3.03 21,186,691

97 CB0001B Mầm non ngôi nhà xanh Phố Hòa Bình-thị Trấn Bố Hạ-huyện Yên Thế-Bắc
Giang 4 4.00 16,127,679

98 TB0074B Công ty TNHH giải pháp và dinh dưỡng NHTA-26000
Việt Nam Đồng Nghĩa, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, Bắc Giang 1 10.00 10,884,542

99 TB0050B Công ty TNHH chế biến khoáng sản Tiến Phúc Đền Trắng, xã Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang 4 10.13 54,389,059

100 TB0027B Công ty T.N.H.H May Duy Nga Đồng Lều-xã Bố Hạ-huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang 2 16.74 49,319,459

101 TB0060B Công ty TNHH MTV Trọng Điểm Bắc Giang Yên Bái, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, Bắc Giang 2 17.14 34,547,418



102 TB0006Z Công ty cổ phần Giang Sơn -Yên Thế - BG Xã ĐồngTâm- Yên Thế-Bắc Giang 3 78.68 499,004,512

Huyện Tân Yên 135 705,230,090

103 TC0100Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Tú Vina Khu Đình Giã, TT Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh
Bắc Giang, Việt Nam 7 3.00 28,431,547

104 TC0045Z Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Ngọc Thiện TJC Ngọc Thiện - Tân Yên - Bắc Giang 15 3.00 46,568,758

105 TC0142Z Công ty cổ phần y tế Trường Đăng số nhà 163-165 Phố Tân Quang, TT Nhã Nam, Tân Yên,
Bắc Giang 18 3.00 72,256,517

106 TC0024Z Công ty TNHH một thành viên Phúc Lâm Tân Yên -
Bắc Giang Việt Ngọc-Tân Yên-Bắc Giang 4 3.13 17,356,292

107 TC0135Z Công ty TNHH An Khôi M&E Thôn An Lạc, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc
Giang, Việt Nam 10 3.17 35,188,188

108 TC0035C Công ty Cổ phần may xuất khẩu Tân Tiến Cao Xá  - Tân Yên - Bắc Giang 42 3.28 159,089,594

109 NC0004Z Nhóm trẻ tư thục Hoàng Yến TDP Hợp Tiến - Cao Thượng - Tân Yên - BG 4 3.75 16,397,742

110 TC0008Z Công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn TT Nhã Nam-Tân Yên 11 5.00 52,667,102

111 TC0103Z Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HTVN Thôn Cầu Xi, Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc
Giang, Việt Nam 18 5.53 72,282,943

112 TC0140Z Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng thương mại HNT Thôn Thượng, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang 3 9.00 38,761,833

113 TC0056C Công ty TNHH Vnpharco Cụm CN DV tập trung-Xã Cao Thượng-Tân Yên-BG 3 30.91 166,229,574

Huyện Lạng Giang 747 14,127,962,687

114 TD0354D Công ty TNHH Nấm dược liệu ADENCO Thôn Chùa - Dương Đức- Lạng Giang- Băc Giang 4 3.00 16,004,897

115 TD0471D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ MAY MẶC PHÚ THỊNH

Thôn Cầu Đá, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 10 3.00 28,726,649

116 TD0140D Công Ty TNHH Bình Định Tân Dĩnh - Lạng Giang - Bắc Giang 7 3.00 29,818,460

117 TD0021D Công Ty CP  dịch vụ và thương mại Thống nhất TTvôi Lạng giang 62 3.02 202,106,082

118 TD0309D Công ty cổ phần Suntech - JSC Thôn Vinh Sơn - Tân dĩnh - Lạng Giang- BG 62 3.07 193,490,509

119 TD0263D Công Ty TNHH 1 TV Nam Sơn Lạng Giang Thôn Hạ- Mỹ Thái 3 3.07 11,073,326

120 TD0131D Công ty TNHH xây dựng thương mại Phúc Long T&T Tân hưng lạng Giang Bắc Giang 6 3.08 20,719,623

121 TD0128D Công ty TNHH 1 TV xây lắp Minh Phát Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 40 3.19 136,454,518



122 TD0468D CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ
TRUYỀN HÙNG VƯƠNG BẮC GIANG

Khu Đô Thị Phía Tây, Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang,
tỉnh Bắc Giang 16 3.26 59,224,570

123 TD0296D Công ty CP cơ khí xây lắp số 9 Thôn Dĩnh Tân- Tân Dĩnh- LG 6 3.38 23,932,366

124 TD0390D Công TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Quang
Minh Thôn Yên Vinh- Yên Mỹ - Lạng Giang- BG 7 4.00 36,054,628

125 TD0079D Cty TNHH xây dựng & TM Phúc Thịnh Phi mô Lạng Giang Bắc giang 10 4.00 47,107,264

126 TD0018D Công ty TNHH xây dựng Lam Dương Yên mỹ - LG 8 4.65 38,109,228

127 ND0013D NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP TƯ THỤC TÍCH TÍCH TẮC Ki ốt số 08,09 Trung Tâm Thương Mại HDB, đường
Nguyễn Xuân Lan, thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang 4 4.95 20,198,662

128 TD0074D Công ty TNHH xây dựng  559 Lạng Giang BG Mỹ hà lạng giang Bắc Giang 2 4.96 11,513,718

129 TD0190D Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ  PCCC
Phương Nam An Long- Yên Mỹ - Lạng Giang- BG 4 5.00 23,591,393

130 TD0360D Công ty TNHH XINYOU CHUANG THôn Đại Phú 1- Thị trấn Vôi- Lạng Giang BG 4 5.00 24,255,914

131 TD0189D Công ty TNHH DV&TM Trí Mới Tân Mới - Tân Dĩnh - Langjj Giang - BG 5 5.00 24,652,366

132 TD0420D Cồng ty TNHH dịch vụ thương TM- TH Phúc An Tân Văn 1- tân Dĩnh - Lạng Giang - BG 6 5.00 26,852,779

133 TD0265D Công ty Cổ Phần  OMEGASTONE Đường Trần Cảo- TT Vôi 8 5.00 39,314,407

134 TD0050D Công ty TNHH Đại Hồng phúc Tân dĩnh lạng giang bắc giang 7 5.00 39,686,794

135 TD0130D Công ty TNHH XD & TM Thành Nam Lạng Giang
BG TT Vôi Lạng Giang Bắc giang 13 5.00 76,655,222

136 TD0352D Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Phòng Cháy Chữa
Cháy Phương Nam

Thôn An Long - Xã Yên Mỹ - Huyện Lạng Giang - Tỉnh
Bắc Giang 26 5.00 138,810,499

137 TD0165D Công ty TNHH một thành viên Hải Thanh Tân Dĩnh -Lạng Giang - BG 27 5.00 154,637,322

138 TD0016D Công ty TNHH Thống nhất Tân dĩnh Lạng Giang 62 5.07 381,768,193

139 TD0037D Cty TNHH Sơn Đức Lạng Giang BG TT Vôi Lạng Giang Bắc Giang 6 7.00 49,137,090

140 TD0251D Công ty TNHH Sản xuất TM dịch vụ Ngọc Thái Thôn Vinh Sơn - Tân Dĩnh- Lạng Giang - BG 3 8.00 36,367,814

141 TD0411D Nhà máy cơ khí Coma 2.3- Chi nhánh Công ty CP cơ
khí XD số 2 Hà Bắc Thôn Tân Văn 2- Tân Dĩnh Lạng Giang- BG 41 8.06 435,350,952

142 TD0090D Công ty TNHH TM Tân Khánh Lạng Giang BG Yên mỹ Lạng giang 3 8.95 31,460,628

143 TD0230D Công ty TNHH 1TVSX&TM Hoàng Long Thôn Tân Mới- Tân Dĩnh- Lạng Giang- BG 6 9.00 71,081,268



144 TD0353D Công ty TNHH Bắc Nghệ Tân Sơn 1- Tân Dĩnh Lạng giang Bắc Giang 1 9.39 11,939,131

145 TD0103D CTCP Ngọc Quỳnh Lạng Giang BG Yên Mỹ Lạng Giang Bắc Giang 5 9.44 53,901,556

146 TD0423D Công ty TNHH Dịch Vụ Mạnh Long Phát Phố Triển - xã Mỹ Thái - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc
Giang 3 13.00 46,778,027

147 HD0085D Trung tâm giống nấm Bắc Giang Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 1 13.10 41,717,648

148 TD0043D Công ty TNHH XD Ngọc bắc Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 4 13.19 57,064,345

149 TD0330D Công ty TNHH Thương mại & DV Bích Thành Đạt Tân Văn 1- Tân Dĩnh- Lạng Giang- BG 1 13.19 15,556,925

150 TD0302D Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Minh Phương Thôn Mải Hạ- Tân Thanh- Lạng Giang- Bg 1 16.12 18,429,338

151 TD0005D Công ty Cổ Phần Xi Măng Bắc Giang Xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 132 17.00 4,110,662,178

152 TD0348D Công ty CP Quảng cáo thương mại và dịch vụ Xuân
Thành Thôn Mỹ Hưng- Tân Hưng- Lạng Giang- Bắc Giang 1 17.41 35,392,724

153 TD0024D Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 129 22.33 5,106,143,429

154 TD0246D Công ty CP May Đại Giáp Thôn Đại Giáp - Đại Lâm - LẠng Giang- BG 1 24.42 2,202,220,245

Huyện Lục Nam 78 506,485,639

155 TE0165E Công ty TNHH Hoàng Mạnh Việt Thôn Vũ Trù Đồn, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 10 3.00 32,974,710

156 TE0095E Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tùng Dương Thôn Chẳm, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 15 3.00 49,388,658

157 TE0015E Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Hà Đồi Mới, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 2 5.00 11,204,510

158 TE0055E Công ty CP Thương mại Thịnh Phát Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang 4 5.00 23,346,136

159 TE0008Z Công ty TNHH Xây dựng 365 Đức Lương Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 7 5.00 35,363,555

160 TE0118E Công ty TNHH Cơ khí Ngọc Quyên Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 4 6.00 34,064,283

161 TE0014E Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Phố Đồi Ngô, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 2 8.65 17,175,813

162 TE0166E Công ty Cổ phần May Tiên Hưng Thôn Kỳ Anh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 34 10.39 302,967,974

Huyện Lục Ngạn 136 1,090,236,780

163 TF0025F Công ty CP tư vấn kinh tế - xây dựng Minh Trung TDP Trần Phú - Thị trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang 3 4.00 11,823,454



164 TF0134F Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại tổng hợp Thảo
Nguyên

Thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn,
tỉnh Bắc Giang 11 4.46 48,827,015

165 TF0163F Công ty TNHH May T&Y VINA Thôn Cầu Đất, Xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang 29 4.48 127,835,259

166 TF0159F CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN
TRÚC XÂY DỰNG GREEN HOUSE

Thôn Tư Một, xã Quý sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc
Giang 3 5.00 16,872,742

167 TF0057F Công ty cổ phần đo đạc xây dựng Thiên Phú TDP Trường Chinh - Thị trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc
Giang 3 5.00 19,154,207

168 TF0033F Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Giang Nam Khu Trần Phú - TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang 4 5.00 20,156,388

169 TF0074F Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và xuất nhập
khẩu An Như Lim - Giáp Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang 6 5.00 46,590,186

170 TF0089F Công ty cổ phần may SJC Khu vườn quả Bác Hồ - Quý Sơn - Lục Ngạn - Bắc
Giang 19 5.00 85,713,019

171 TF0108F Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Toàn
Cầu Kim 3 - Phượng Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang 35 5.00 193,790,573

172 TF0092F Công ty TNHH SX TM Đại Phát Lộc TDP Mới, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc
Giang 2 5.22 11,419,173

173 TF0077F Công ty TNHH XD & TM Thân Quang Phúc Trần Phú - TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang 1 10.00 11,024,430

174 TF0019F Công ty TNHH MTV Thiên Tân BG TDP Trần Phú - Thị trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang 1 10.68 11,023,354

175 TF0131F Công ty cổ phần tập đoàn FORVIET Cãi - Biên Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang 2 11.00 34,329,737

176 TF0050F Công ty cổ phần Thương mại điện tử DOICARD Chợ Kiên Thành - Kiên Thành - Lục Ngạn - Bắc Giang 1 13.00 13,714,330

177 TF0107F Công ty TNHH DV Thành Công Việt Nam Cầu Cao - Quý Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang 1 17.00 17,151,835

178 TF0127F Công ty TNHH MTV Tới Hoa Lim - Giáp Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang 2 17.00 36,686,558

179 TF0002F Công ty TNHH một thành viên Dũng Năm Hựu-Trù Hựu- Lục Ngạn - Bắc Giang 11 19.57 242,958,790

180 TF0133F Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hà
Cường Bình Nội - Trù Hựu - Lục Ngạn - Bắc Giang 1 23.00 114,351,250

181 EF0011F HTX SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT XUÂN Thủ Dương - Nam Dương - Lục Ngạn - Bắc Giang 1 24.00 26,814,480

Huyện Sơn Động 28 133,033,650

182 TG0007G C Ty CP khoa học sản xuất mỏ Bắc Giang Thôn Mậu xã Tuấn Mậu Sơn Động Bắc Giang 17 3.00 83,778,784

183 TG0081G Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thảo Mộc Linh Tổ dân phố Mậu - TT .Tây Yên Tử - Sơn Động - Bắc
Giang 4 3.91 14,940,850

184 TG0027G Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Nhật Tâm Phúc Đồng Rì - Thị trấn Thanh Sơn - Sơn Động - Bắc Giang 4 5.00 20,322,379



185 TG0062G Công ty TNHH TM &SX Hưng Thịnh Đạt Hữu Sản - Sơn Động - Bắc Giang 3 5.00 13,991,637

Huyện Yên Dũng 560 4,220,124,457

186 TH0178H Công ty TNHH một thành viên thương mại & xây
dựng Hằng Cường TD

Khu Quán Trắng, thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang 3 3.00 10,139,060

187 TH0311H Công ty TNHH XD Kiên Thành Thôn bắc am, tư mại, yên dũng, bắc giang 3 3.00 11,950,814

188 TH0280H Công ty TNHH thương mại Khánh Thao Đường hoàng hoa thám, tổ dân phố 4, thị trấn nham biền,
yên dũng, bắc giang 5 3.03 15,434,355

189 YN0047H Công ty TNHH KCD Việt Nam Lô đất FJ23 thuộc khu phía Nam, khu công nghiệp Song
Khê - Nội Hoàng, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh
Bắc Giang

279 3.21 1,433,487,688

190 TH0274H Công ty TNHH đầu tư XD $ TM Gia Hưng Thôn An Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc
Giang 5 3.21 18,651,185

191 TH0305H Công ty TNHH xây dựng thương mại Tân Dương Phát thôn Đồng Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc
Giang 6 3.22 21,166,646

192 TH0008H Công ty TNHH TV - ĐT xây dựng Việt Dũng Số 377, ngõ 10,TK3- Thị trấn Nham Biền - Yên dũng -
Bắc Giang 7 3.37 23,651,955

193 TH0104H Công ty cổ phần điện máy Thăng Long TDP3, TT Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang 4 4.00 16,989,105

194 TH0287H Công ty TNHH Thương Mại Điện Máy Đạt Hương Phố tân an, thị trấn Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang 3 4.00 17,324,678

195 TH0200H Công ty TNHH điện tư ̉điện lạnh Phương Nam Thôn Bình Voi - Xã Cảnh Thụy - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 3 4.00 17,358,561

196 TH0339H Công ty cổ phần xây dựng Thành Công Việt Nam Thôn trung, nội hoàng, yên dũng, bắc giang 7 4.00 39,968,460

197 TH0088H Công ty TNHH TM tổng hợp và vận tải Hoàng Linh thôn xuân trung-Xuân phú-yên Dũng-Bắc Giang 8 4.00 56,472,659

198 TH0208H Công ty TNHH sản xuất bao bì thực nghiệp Thành
Hòa

Lô 15, CCN Nội Hoàng, Thôn Nội, Xã Nội Hoàng,
Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 11 4.00 59,087,309

199 TH0148H Công ty TNHH sản xuất AC & T Vina Lô 15, 17 CCN Nội Hoàng, yên Dũng, Bắc Giang 44 4.45 215,222,611

200 TH0336H Công ty cổ phần đầu tư phát triển TC VINA Tổ dân phố hương, tân an, yên dũng, bắc giang 4 4.55 23,295,616

201 TH0102H Công ty TNHH MTV Phương Huệ Xóm Nội - Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang 2 5.00 10,659,959

202 TH0140H Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Hòa Hiển Số 368, TK5, TT Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang 2 5.00 12,772,123

203 TH0206H Công ty Cổ phần Đông Đô Bắc Giang Tiểu khu 1 - Thị trần Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 1 5.00 13,840,767

204 TH0019H Công ty TNHH Hà thành Nam Phú - Xuân Phú Yên Dũng - Bắc Giang 3 5.00 15,600,178

205 TH0073H Công ty TNHH MTV thương mại Bá Thiết Xóm Chiền - Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang 6 5.00 31,560,350



206 TH0176H Công ty T.N.H.H MD Chiêu Phúc Thôn Thạch Xá, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc
Giang 2 5.00 33,833,364

207 TH0273H Công ty TNHH Kojada Việt Nam Thôn trại giữa - Tân an - Yên Dũng - Bắc Giang 6 5.00 36,601,547

208 YN0049H Công ty TNHH Unfold Vina Lô số 15-17 CCN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên
Dũng, tỉnh Bắc Giang 6 5.00 80,200,348

209 TH0293H Công ty TNHH Phương Linh 98 Thôn Thanh Long - Xã Trí Yên - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 19 5.00 97,405,543

210 TH0188H Công ty TNHH Nhà máy thép Vạn Xuân Lô số 13 KCN Song Khê Nội Hoàng - Xã Nội Hoàng -
Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang 53 5.00 334,237,411

211 CH0009H Hộ KDCT Hà Đình Đại Long Trì II - Tân Dân - Yên Dũng - Bắc Giang 8 5.94 47,490,539

212 TH0346H Công ty cổ phần nhựa HZM Văn phòng tầng 3 cty thép việt úc, lô 17 ccn nội hoàng ,
xã nội hoàng, yên dũng, bắc giang 4 6.00 48,081,257

213 TH0199H Công ty TNHH XD quốc huy Thôn Thượng - Xã Xuân Phú - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 6 6.13 43,943,131

214 TH0337H Công ty TNHH một thành viên Quyền Thúy Thôn Trại Giữa, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc
Giang 1 7.00 11,025,587

215 TH0282H Công ty cổ phần thương mại MTC 68 Lô 13 cụm công nghiệp nội hoàng, xã nội hoàng, huyện
Yên dũng, tỉnh Bắc Giang 13 7.00 107,861,264

216 TH0240H Công ty TNHH XD - TM Tấn Phát Bắc am - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang 1 8.00 20,287,030

217 TH0164H Công ty cô ̉phần cơ khi ́xây lắp Long Anh Thôn Tân Sơn - Xã Quỳnh Sơn - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 6 8.00 53,879,604

218 TH0325H Công ty cổ phần đầu tư thương mại HPT Tổ dân phố 1, thị trấn nham biền, yên dũng , bắc giang 2 8.00 158,226,293

219 TH0231H Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thắng Anh Thạch xá - Yên Lư - Yên Dũng - Bắc Giang 3 9.19 34,580,789

220 TH0189H Công ty TNHH ADN Design Việt Nam Thôn Sơn Thịnh - Xã Lãng Sơn - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 2 9.42 22,862,936

221 TH0212H Công ty TNHH TM và XD Hà Dương An Phú - Xuân Phú - Yên Dũng - Bắc Giang 1 13.01 25,199,601

222 TH0103H Công ty Cổ phần gạch ngói Thạch Bàn Đông Hương - Nham Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang 1 15.46 228,867,830

223 TH0183H Công ty TNHH Quốc Bảo Door thuận lý - tiến dũng - yên dũng - bắc giang 1 16.00 25,895,716

224 TH0044H Công ty TNHH 1TV máy tính Hoàng Gia Bảo TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 2 16.02 41,357,989

225 TH0227H Công ty TNHH Minh Đức Việt Nam Thôn Kem - Xã Nham Sơn - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 1 17.00 24,585,725

226 TH0233H Công ty TNHH Một thành viên Đồng Đức Thắng Thôn Việt Thắng - Xã Đồng Phúc - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 2 17.00 53,082,815

227 TH0158H Công ty CP tập đoàn công nghệ sinh học Việt Nhật Thôn Thắng - Tân An - Yên Dũng - Bắc Giang 1 17.04 24,068,052



228 TH0234H Công ty TNHH FAMILY BẮC GIANG Tổ dân phố Khôi, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng,
Tỉnh Bắc Giang 2 20.00 81,194,044

229 TH0202H Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Ninh
Giang

Thôn Tân Thịnh - Xã Trí Yên - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 8 20.02 216,959,221

230 TH0268H Công ty TNHH đầu tư Công Nghệ Trung Sơn lô 9+10 thị trấn tân an, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc
Giang 1 23.36 24,577,331

231 TH0265H Công ty cổ phẩn phát triển DHN Khu 1, khu đô thị Lạc Phú, thị trấn Nham Biền, huyện
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 2 24.00 279,185,411

Huyện Việt Yên 688 14,458,456,305

232 TI0492I Công ty TNHH DH Tech Thôn Cao Lôi, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc
Giang 9 3.00 33,869,180

233 YN0290I Công ty TNHH GLASS TECH VINA Lô A3- KCN Đình Trám, TT Nếnh , H.Việt Yên, tỉnh
Bắc Giang 45 3.23 201,229,000

234 TI0001Z Công Ty CP Hồng Thái Xã Hồng Thái  - Việt Yên - Bắc Giang 3 3.34 26,247,687

235 TI0055I Công ty cổ phần Coma 68 Lô E1E2 KCN đình trám - Việt Yên - Bắc Giang 66 3.36 345,056,115

236 YN0327I Công ty TNHH J-ONE Hoàng mai-Hoàng Ninh - Việt Yên - Bắc Giang 153 3.46 664,650,312

237 TI0138I Công ty TNHH Vận tải Thanh Phúc Thôn Nội Ninh, Ninh Sơn- Việt Yên- Bắc Giang 4 5.00 27,919,461

238 TI0327I Công ty TNHH HPQ vina Thôn My Điền - xã Hoàng Ninh- huyện Việt Yên - Bắc
Giang 5 5.00 30,757,603

239 YN0178I Công ty TNHH CV Vina Lô VI Đồng Vàng, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc
Giang( thuê Cty Delco) 14 5.00 499,873,505

240 TI0181I Công ty TNHH  BT Fashion Số 188, đường Hoàng Hoa Thám, TT Bích Động, Huyện
Việt yên, Tỉnh Bắc Giang 126 7.19 1,142,450,088

241 YN0166I Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam Lô CN 10, KCN Vân Trung, xã Vân Trung , Việt Yên ,
BG 123 7.97 1,599,279,892

242 EI0005I HTX thương mại và dịch vụ nông nghiệp công nghệ
Cao Khang Thịnh Thôn Đầu, Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang 2 14.76 32,577,604

243 TI0184I Công ty TNHH HT Vina Tech Thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh
Bắc Giang 3 16.18 81,375,522

244 YN0011I Công ty TNHH FINE LAND APPAREL VN Lô C4, C5 Khu Công Nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc
Giang 135 33.14 9,773,170,336

Huyện Hiệp Hòa 383 2,890,225,323

245 CJ0008J Mần non Happy Kids Tổ dân phố số 3, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, BG 3 3.00 10,527,480

246 TJ0192J Công ty TNHH xây dựng và đâu tư TM Chớp Việt thôn Chớp Lương Phong Hiệp Hòa Bắc GIang 6 3.00 20,227,644

247 TJ0175J Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm việt hùng Thôn Trung xã Bắc lý huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 5 3.31 20,021,054



248 TJ0187J Công ty TNHH đầu tư phát triển Hưng Thịnh Phát số 22 tổ 7 Thị Trân Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 4 3.39 24,747,813

249 TJ0223J Công ty TNHH May Đức Bảo Lạc Yên 1, Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang 21 3.39 73,384,845

250 TJ0074J Công Ty TNHH _ Kim Minh TBD Thôn Hưng Thịnh - Xã Đức Thắng - Hiệp Hòa - BG 13 3.53 48,456,572

251 TJ0259J công ty cp công nghiệp BMTIMBER Hương Câu, Hương Lâm , Hiệp Hòa , Bắc Giang 7 3.94 32,528,406

252 TJ0038J Cty TNHH TMDV Và Cẩu Tự Hành Thái Dương Khu 3 - Thị Trấn Thắng -Hiệp Hòa -BG 5 3.97 18,670,395

253 TJ0114J CÔNG TY TNHH CẦU ĐƯỜNG 1 BẮC GIANG Liễu ngạn Hoàng Vân Hiệp Hòa Bắc Giang 5 3.99 30,283,469

254 TJ0099J Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết kế và xây dựng Kiến
vàng

Thôn Dinh Hương xã Đức Thắng huyện Hiệp Hòa Tỉnh
Bắc Giang 5 4.00 23,673,305

255 TJ0239J Công ty cổ phần GNL Việt Nam Đường Lý Thường Kiệt, Tổ dân phố Trung Đồng, Thị
Trấn Thắng, Hiệp Hòa 9 4.22 44,792,049

256 TJ0069J Công ty TNHH Sản xuất  TM&DV Nam Hương Tổ dân phố số 4, Đường 19/5, khu 5, thị trấn thắng,Hiệp
Hòa, BG 6 4.22 27,981,215

257 TJ0181J Công ty TNHH MTV May Thái Sơn Giang Tân Thái Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang 109 4.32 535,261,812

258 TJ0241J Công ty TNHH Thương Mại TSM Việt Nam Đại Đồng 2, Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 3 4.66 19,726,082

259 TJ0104J Công Ty TNHH 1 Thành Viên Kết Cấu Thép Tôn Lợp
KCT

Thôn Hà Nội Xã Đại Thành Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc
Giang 5 4.89 26,628,665

260 EJ0006J Hợp tác xã thương mại , xây dựng, vận tải và du lịch
Hưng Thịnh Thôn Hưng Thịnh, Thị Trấn Thắng , Hiệp Hòa 2 5.00 11,658,585

261 TJ0097J Công Ty TNHH May Mặc và Xây Dựng Minh Phát An Thông - Đức Thắng -Hiệp Hòa- Bắc Giang 2 5.00 12,242,722

262 TJ0168J Công ty TNHH Thực Phẩm Giang Nam Hiệp Hòa Dinh Hương Đức Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 2 5.00 13,840,921

263 TJ0131J Công ty TNHH Sản xuất nhôm kính và phụ kiện Đại
Thành Hà Nội Đại Thành Hiệp Hòa BG 2 5.00 14,443,118

264 TJ0194J Công ty TNHH tư vấn phát triển xây dựng Việt anh Ngọc Liễn Châu Minh Hiệp Hòa Bắc Giang 2 5.00 15,123,977

265 TJ0244J Công ty cổ phần cơ điện xây dựng và thương mại
DHC

Xóm Đồng Tiến, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh
Bắc Giang 3 5.00 17,050,852

266 TJ0171J Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thịnh Mai Việt Hùng Đức Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 3 5.00 17,509,161

267 TJ0211J Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây Dựng
Trung Kiên Hòa Tiến xã Hùng Sơn huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 3 5.00 18,605,577

268 TJ0264J Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Khôi Long Tân Sơn, Hùng Sơn , Hiệp Hòa 4 5.00 22,935,372

269 TJ0092J Công Ty TNHH SX-TM Dịch Vụ Hoàng Gia Anh An Thông-Đức Thắng -Hiệp Hòa- Bắc Giang 4 5.00 25,057,341



270 TJ0086J Công ty TNHH vina AZ68 Số 138 phố Quang Trung Thị trấn Thắng Hiệp Hòa Bắc
Giang 4 5.00 25,375,022

271 TJ0108J Công Ty TNHH DV và Thương Mai Anh Trường
Phát Hòa Tiến - Hùng Sơn - Hiệp Hòa - Bắc Giang 5 5.00 28,066,392

272 TJ0177J Công ty TNHH phát triển Hoàng Sơn Phát Vân cẩm đông lỗ hiệp hòa bắc giang 5 5.00 31,290,894

273 TJ0193J Công ty CP tư vấn đo đạc địa chính Hiệp Hòa Chợ Thường Thường Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 7 5.00 36,103,222

274 TJ0191J Công ty TNHH thiết kế đầu tư xây dựng Minh Đức Thôn Đức Thịnh Đức Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 6 5.00 37,062,911

275 TJ0123J Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Quang
Bạo Trung thành Hùng Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang 9 5.00 58,551,984

276 TJ0096J Công Ty TNHH MTV Phát Triển Xây Dựng Trung
Việt Thôn Đức Thịnh - Đức Thắng Hiệp Hòa 17 5.00 99,247,110

277 TJ0252J Cty TNHH Du Lịch Hưng Thịnh HT Hưng Thịnh, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 4 5.06 28,158,620

278 TJ0014Z Công ty TNHH ĐT&PT Hoàng Kim Hoàng an_HH 5 5.10 28,719,037

279 TJ0161J Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đăng Tuấn Tân kết Đức Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 3 6.00 21,477,017

280 TJ0201J Công ty TNHH Hưng Thịnh M & E Thôn San, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc
Giang 6 6.07 58,609,368

281 TJ0012Z C.Nhánh CTCP Gốm xây dựng HH Xã Hợp Thịnh Hiệp Hoà - Bắc Giang 39 6.79 293,444,463

282 TJ0125J Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Ninh Thuận Trung Đồng  Đức Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 3 7.16 21,457,229

283 TJ0256J Cty cổ phần giáo dục Baby House Tổ dân phố số 3, Thị Trấn Thắng , Hiệp Hòa, Bắc Giang 1 7.77 15,539,386

284 TJ0251J Công ty TNHH Nước Tinh Khiết Ngọ Xá, Châu Minh, Hiệp Hòa, Châu Minh 1 8.06 16,072,425

285 TJ0082J Doanh nghiệp tư nhân Ngô Hồng Linh Trang số 3 Khu 3 đường Trường Chinh, Thị trấn Thắng, Hiệp
Hòa Bắc Giang 2 8.23 19,133,742

286 TJ0084J DNTN Ngô Hồng Ngân Yến số khu 4 đường Trường Chinh Thị trấn Thắng Hiệp Hòa
Bắc Giang 2 8.23 19,141,893

287 TJ0047J Công ty TNHH tư vấn ĐTXD&TM Đại Thành Đông Ngàn -Đức Thắng -Hiệp Hòa -Bắc Giang 2 8.70 14,980,145

288 TJ0059J Công ty TNHH 1TV ĐTXD& tư vấn DCD Thanh Vân -Hoàng Lương -Hiệp Hòa 7 12.81 89,760,881

289 TJ0152J Công ty TNHH Thương Mại và sản xuất cơ khí QTH Đông Ngàn Đức Thắng Hiệp Hòa BG ( 0888631868) 3 13.00 53,041,026

290 TJ0142J Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hoàng Mai Tam Hợp Thanh Vân Hiệp Hòa BG 4 14.00 57,941,362

291 TJ0163J Cty cổ phần đầu tư Sao Sáng Hà Nội-Đại Thành-Hiệp Hòa-Bắc Giang 3 17.27 58,598,344



292 TJ0132J Công ty TNHH MTV XD và Thương Mại Nam Khôi Cấm Lương Phong  Hiệp Hòa Bắc Giang 1 21.58 48,455,311

293 TJ0070J Công ty TNHH Sản Xuất DV và Thương mại 668 Thôn Hữu Định Xã Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 3 22.75 114,968,729

294 TJ0100J Công Ty TNHH 1 Thành Viên Đức Thủy Số 131 Đường Trường chinh thị Trần Thắng hiệp hòa
Tỉnh Bắc Giang 1 26.28 58,315,295

295 TJ0151J Công ty TNHH Giống nông nghiệp Thành Lộc Nghĩa tiến đông lỗ Hiệp Hòa BG 2 30.04 73,280,024

296 TJ0015J Cty TNHH May Hoàng Linh Thường Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang 2 31.00 132,954,712

297 TJ0063J Công ty cổ phần  đầu tư xây dựng & thương mại Hợp
Phong Tổ 2, Khu5 Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 1 34.26 63,346,951

298 TJ0072J Công ty TNHH MTV Đạt Thành Mai Hạ-Mai Đình-Hiệp Hòa-Bắc Giang 1 42.62 91,706,511

299 EJ0002Z HTX C.nuôi DVTHTrường Giang Đức Thắng -  Hiệp Hoà - Bắc Giang 1 55.81 70,046,885

Tổng cộng 3,936 - 55,866,464,739

Bắc Giang, ngày   tháng 6 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG QUẢN LÝ THU

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Thu Hường Nguyễn Hồng Hải
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